PAGE  
7

Mẫu M5
MẪU LÝ LỊCH
Cán bộ, đảng viên, người xin vào Đảng

(kèm theo công văn số 263-CVNB/BTCTU
 ngày 10/3/2009 của Ban Tổ chức Thành ủy)

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH

· Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VÂN GIANG

Nam, nữ: Nữ
· Tên thường gọi: Nguyễn Vân Giang
· Sinh ngày:  15  tháng 2  năm 1967

· Nơi sinh: Hà Nội
· Quê quán: Bình Thạnh, TP. HCM  (địa danh trước kia là Đồng Ông Cộ)

· Nguyên quán: Bình Thạnh, TP. HCM  
· Nơi ở hiện nay: 11-06 B6 chung cư Mỹ Phước, 280 Bùi Hữu Nghĩa, F2, Bình Thạnh, TP. HCM
· Dân tộc: Kinh



 

 Tôn giáo: Không
· Nghề nghiệp: Giảng viên trường CĐKT Lý Tự  Trọng
· Thành phần gia đình xuất thân: Giáo viên
· Trình độ học vấn: 
+ Giáo dục phổ thông: 12/12 hệ chính quy
+ Chuyên môn kỹ thuật: Thạc sĩ Tin học
· + Lý luận chính trị: Sơ cấp
· Ngày tham gia công tác: 1/10/1988 Làm việc gì? Trong tổ chức nào: Trường DNTH Lý Tự Trọng nay là Trường CĐKT Lý Tự Trọng, TP. HCM
· Ngày nhập ngũ: Không

, ngày chuyển ngành: 
, Quân hàm: 
· Ngày được tuyển dụng: 1/10/1998,  Cơ quan tuyển dụng: Sở GDĐT TP. HCM
· Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 19/5/2007
chính thức: 19/5/2008
Tại chi bộ: Trường CĐKT Lý Tự Trọng, TP. HCM.
· Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Công nghệ Thông tin, Bí thư chi bộ 3
· Ngạch công chức, viên chức: 15.112
 Bậc lương: 5
hệ số: 5,36  Từ tháng 10/2012
· Tình trạng sức khỏe: Bình thường
· Sở trường công tác: Giảng dạy, quản lý
· Địa chỉ mail: vangianghcm@yahoo.com số điện thoại: 0908660764
II. LỊCH SỬ BẢN THÂN
A.  Trước khi được tuyển dụng vào cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể:

(Từ tháng năm nào đến tháng năm nào: học tập những trường nào, ở đâu; hoặc làm những việc gì, trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu).

	Từ tháng, năm đến tháng, năm 
	Học tập trường nào, ở đâu, hoặc làm những công việc gì, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể,…).

	Trước 1978
	HS học tại trường cấp 1 Trưng Trắc và cấp 2 Lê Ngọc Hân, Hà Nội

	Từ 1978-1981
	HS trường THCS Hoa Lư Quận 9, TP. HCM

	Từ 1981-1983
	HS trường PTTH Nguyễn Hữu Huân, Quận Thủ Đức, TP. HCM

	Từ 1983-1984
	HS trường PTTH Marie-Curie, Quận 3, TP. HCM

	Từ 1984-1988
	Sinh viên khoa Toán Trường ĐH Sư phạm TP. HCM


B. Quá trình công tác (từ khi được tuyển dụng hoặc tham gia cách mạng):


(Từ tháng năm nào đến tháng năm nào: chức danh, chức vụ chính quyền, đoàn thể, tên cơ quan, đơn vị, tổ chức).

	Từ tháng, năm đến tháng, năm 
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể,…).

	Từ 10/1988-9/2004
	Giáo viên Ban Cơ Bản trường DNTH Lý Tự Trọng, TP. HCM

	Từ 10/2004-7/2005
	Quyền Trưởng khoa Công nghệ Thông tin Trường CĐKT Lý Tự Trọng

	Từ 7/2005-nay
	Trưởng khoa Công nghệ Thông tin Trường CĐKT Lý Tự Trọng


C.  Đã đi nước ngoài: 
	Từ tháng, năm đến tháng, năm 
	Đi nước nào và làm gì

	 7/1996-8/1996
	Đức, học bồi dưỡng

	7/2003-8/2003
	Đức, học bồi dưỡng

	9/2006
	Hàn quốc, học bồi dưỡng

	2/2010
	Campuchia, tham quan do Đảng Bộ Trường CĐKT Lý Tự Trọng tổ chức

	8/2010
	Trung Quốc, tham quan do Đảng Bộ Trường CĐKT Lý Tự Trọng tổ chức

	2/2011
	Lào, tham quan do Đảng Bộ Trường CĐKT Lý Tự Trọng tổ chức

	8/2012
	Singapore,  du lịch tự túc

	8/2013
	Malaysia,  du lịch tự túc

	7/2014
	Philippin,  du lịch tự túc

	2/2015
	Myanmar, du lịch tự túc


III. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

A. Thân nhân chủ yếu: 
1. Chồng:  Bùi Minh Hải  
Sinh năm 1964 tại thị trấn Đô Lương tỉnh Nghệ An
Trước 1975: HS học tại Đô lương, Nghệ An

Từ 1975-1983: HS học tại TP. HCM
Từ 1983-1988: SV Trường CĐSP Vĩnh Long 
1989-2005: GV Trường CĐKT Lý Tự Trọng
2005-2007: Trưởng phòng Công Nghệ Công ty FPT Software, chi nhánh TP. HCM
2008-2009: Giám đốc Kỹ thuật Công ty Asia Soft

2009-nay: Giám đốc Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn

Hiện ngụ tại: 11-06 B6 chung cư Mỹ Phước, 280 Bùi Hữu Nghĩa, P2, Bình Thạnh, TP. HCM
2. Các con: 
· Bùi Minh Hiếu

Sinh năm 1993 tại Q1, TP. HCM. 
Là sinh viên ĐH Việt Đức.
Hiện ngụ tại: 11-06 B6 chung cư Mỹ Phước, 280 Bùi Hữu Nghĩa, P2, Bình Thạnh, TP. HCM
· Bùi Anh Khoa

Sinh năm 1999, tại Q1, TP. HCM.
Là HS trường THPT Võ Thị Sáu, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.
Hiện ngụ tại: 11-06 B6 chung cư Mỹ Phước, 280 Bùi Hữu Nghĩa, P2, Bình Thạnh, TP. HCM.
3. Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân:
· Cha:  Nguyễn Xuân Phú
Sinh năm 1938 tại Bình Thạnh, TP. HCM (địa danh trước kia là Đồng Ông Cộ)
Trước 1954: HS tại TP. HCM. Năm 1954 tập kết ra Bắc.
Từ 1954-1959: HS trường HS Miền Nam

Từ 1959-1963: SV ĐH Bách khoa Hà Nội

Từ 1963-1968: Cán bộ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội

Từ 1968-1972: Thực tập sinh tại Rumani

Từ 1972-1976: Trưởng phòng Kỹ thuật Sở Xe điện Hà Nội.

Từ 1976-1982: Phó phòng Giáo vụ trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

Từ 1982-1986: cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Bungari

Từ 1986-1999: Phó khoa Điện trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, trợ lý Hiệu trưởng về công tác đối ngoại. 

Từ 1999 – nay: Nghỉ hưu
Hiện ngụ tại : B9-04, chung cư PNTechcon, F7, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

· Mẹ:  Phạm Vân Anh

Sinh năm 1941 tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Trước 1960: HS tại Nghệ An, Hà Nội
Từ 1960-1963: SV trường ĐHSP Hà Nội (năm 1962-1963 vừa đi học vừa đi dạy)
Từ 1962-1965: GV trường cấp 2 Hà Huy Tập, Quận  Hai Bà Trưng, Hà Nội
Từ 1965-1969: Quyền Hiệu trưởng trường cấp 2 Khương Đình, Thanh trì,  Hà Nội

Từ 1969-1973: Hiệu phó trường cấp 2 Đoàn Kết, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Từ 1973-1974: Học lớp Cán bộ Quản lý trường ĐHSP Hà Nội

Từ 1974-1978: Bí thư chi bộ, Hiệu phó trường cấp 2 Đoàn Kết, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Từ 1978-1997: Giảng viên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM (trưởng khoa Kỹ thuật Nữ công)
Từ 1997 – nay: Nghỉ hưu
Hiện ngụ tại : B9-04, chung cư PNTechcon, F7, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

4. Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng:

· Cha:  Bùi Quang Vinh

Sinh năm 1926 tại Hòa Thắng, Tuy Hòa, Phú Yên
Trước 1945: HS tại Phú Yên, Huế

Từ 2/1945-8/1945: Hội viên hội Thanh niên Cứu quốc

Từ 8/1945- cuối 1948: Cán bộ Cách mạng xã Hòa Thắng, Tuy Hòa, Phú Yên

Từ đầu 1949-1950: Học trường Phạm Văn Đồng
Từ 1950-1954: Cán bộ Văn Phòng tỉnh ủy Khánh Hòa, tỉnh đội Phú Yên
Từ 1954- cuối 1958: Cán bộ Chính trị Tiểu đoàn 10, Sư đoàn 324
Từ đầu 1959- cuối 1960: Học trường lục quân khóa 11

Từ đầu 1961- cuối 1972: Chính trị viên đại đội, cán bộ tuyên huấn cục chính trị, Quân khu 4

Từ đầu 1973-1975: Cán bộ Ban Liên hợp Quân sự tại Tân Sơn Nhất

Từ 1975-cuối 1977: Cán bộ Cục Chính trị, Quân khu 7

Từ đầu 1978- cuối 1979: Cán bộ Ban Quản huấn TP. HCM

Từ đầu 1980-cuối 1986: Cán bộ Ban Kiểm tra Quận ủy Quận 4

Từ đầu 1987-cuối 1990: Cán bộ Ban Kiểm tra Thành ủy TP. HCM

 Từ 1990 – nay: Nghỉ hưu
Hiện ngụ tại : 111 Phùng Văn Cung, F7, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

· Mẹ:  Đinh Thị Lê Minh
Sinh năm 1944 tại Thị trấn Đô Lương, tỉnh Nghệ An
Trước 1961: HS tại Đô Lương, Nghệ An
Từ 1961-1975: GV trường cấp 1 Liên Sơn, Đô Lương, Nghệ An
Từ 1975-1976: GV trường cấp 1,2,3 Đồng Khởi, Q 1, TP. HCM

Từ 1976-1999: Hiệu trưởng trường Tiểu học Đuốc Sống, Q 1, TP. HCM

Từ 1999 – nay: Nghỉ  hưu 
Hiện ngụ tại : 111 Phùng Văn Cung, F7, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

B. Quan hệ thân tộc: 
1. Quan hệ thân tộc bản thân:
· Ông nội: Nguyễn Xuân Hợp

Sinh năm 1895 (gia đình không rõ ở đâu).
Mất vì bệnh năm 1967 tại Bình Thạnh, TP. HCM
Ông làm nghề dạy học. Không tham gia chế độ cũ.
· Bà nội: Lê Thị Bình


Sinh năm 1890 (gia đình không rõ ở đâu).
Mất vì bệnh năm 1950 tại Bình Thạnh, TP. HCM
Bà ở nhà nội trợ tại Bình Thạnh, TP. HCM. Không tham gia chế độ cũ

· Bác: Nguyễn Xuân Phòng

Sinh năm 1925 tại Hải Phòng, mất vì bệnh năm 2000 tại Q9, TP. HCM
Nguyên là cán bộ Văn phòng Thành Ủy TP. HCM

· Bác: Nguyễn Xuân Van

Sinh năm 1930 tại Campuchia, mất vì bệnh năm 1993 tại Q Bình Thạnh, TP. HCM
Nguyên là nhân viên Ngân hàng Quận 10,  TP. HCM

Không tham gia chế độ cũ

· Bác: Nguyễn Thị Nhung

Sinh năm 1936 tại Bình Thạnh, TP. HCM
Bác ở nhà làm nội trợ. Không tham gia chế độ cũ

Hiện ngụ tại 78/2 hoàng Đạo, Q3, TP. HCM

· Ông ngoại: Phạm Minh Hoan
Sinh năm 1903 (gia đình không rõ ở đâu).
Mất năm 1950 vì bệnh tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Nguyên là cán bộ quân nhu Liên Khu 3.

· Bà ngoại: Nguyễn Thị Vàng

Sinh năm 1908 (gia đình không rõ ở đâu).
Mất năm 1987 vì bệnh tại Q Hai bà Trưng, Hà Nội

Trước kia Bà ở nhà làm nội trợ.

· Bác: Phạm Kim Hỷ


Sinh năm 1929 tại Phượng Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội. 
Nguyên là Thành hội phó Thành hội Phụ Nữ Hà Nội.

Hiện nghỉ hưu tại 22A 11 Khu Đầm Trấu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

· Bác: Phạm Minh Nhật


Sinh năm 1937 tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. 
Nguyên là Giám đốc bệnh viện Gò Dầu, Tây Ninh.

Hiện nghỉ hưu tại số 1 Nguyễn Văn Tố, P Cửa Nam, Q Hoàn Kiếm, Hà Nội

Là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

· Bác: Phạm Tố Nga


Sinh năm 1939 tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. 
Nguyên là biên tập viên báo Phụ nữ Việt Nam.

Hiện nghỉ hưu tại số B5, khu tập thể trường ĐH Văn hóa,  Hà Nội

· Cậu: Phạm Minh Hùng

Sinh năm 1944 tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. 
Nguyên là Giám đốc Nhà máy Thức ăn Gia súc, Thanh trì, Hà Nội.

Hiện nghỉ hưu tại số 489 Trần Khắc Chân, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

· Em ruột: Nguyễn Lan Hương

Sinh năm 1972  tại Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Là cán bộ Viện Khoa học Xã hội TP. HCM.
Hiện ngụ tại: B9-04, chung cư PNTechcon, F7, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

2. Quan hệ thân tộc của vợ hoặc chồng: 
· Ông nội: Bùi Đảng


Sinh năm 1901(gia đình không rõ ở đâu).
Mất năm 1981 vì bệnh tại  Hòa Thắng, Tuy Hòa, Phú Yên.

Trước kia ông làm ruộng. Là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

· Bà nội: Nguyễn Thị Bưởi

Sinh năm 1906 (gia đình không rõ ở đâu).
Mất năm 1948 vì bệnh tại  Hòa Thắng, Tuy Hòa, Phú Yên.

Bà làm nội trợ. Không tham gia chế độ cũ.

· Bác: Bùi Văn Bổng


Sinh năm 1923 tại Hòa Thắng, Tuy Hòa, Phú Yên. Mất năm 1923 vì bệnh tại  Hòa Thắng, Tuy Hòa, Phú Yên.
Trước kia bác làm ruộng. Không tham gia chế độ cũ.

· Chú: Bùi QuangThiện


Sinh năm 1929 tại Hòa Thắng, Tuy Hòa, Phú Yên. Mất năm 2007 vì bệnh tại  Hòa Thắng, Tuy Hòa, Phú Yên.
Trước kia bác làm ruộng. Không tham gia chế độ cũ.

· Chú: Bùi Văn Chuyên


Sinh năm 1931 tại Hòa Thắng, Tuy Hòa, Phú Yên. 
Chú làm ruộng tại xã Hòa Thắng, Tuy Hòa, Phú Yên. Không tham gia chế độ cũ.

· Cô: Bùi Thị Xuyến 


Sinh trong khoảng thời gian 1933-1935 (cô không nhớ rõ) tại Hòa Thắng, Tuy Hòa, Phú Yên. 
Cô ở nhà nội trợ  tại xã Hòa Thắng, Tuy Hòa, Phú Yên. Không tham gia chế độ cũ.

· Cô: Bùi Thị Hường 


Sinh trong khoảng thời gian 1935-1937 (cô không nhớ rõ) tại Hòa Thắng, Tuy Hòa, Phú Yên. 
Cô ở nhà nội trợ  tại xã Hòa Thắng, Tuy Hòa, Phú Yên. Không tham gia chế độ cũ.

· Cô: Bùi Thị Hồng 


Sinh trong khoảng thời gian 1937-1939 (cô không nhớ rõ) tại Hòa Thắng, Tuy Hòa, Phú Yên. 
Cô ở nhà nội trợ  tại xã Hòa Thắng, Tuy Hòa, Phú Yên. Không tham gia chế độ cũ.

· Cô: Bùi Thị Chuyên 


Sinh trong khoảng thời gian 1939-1941 (cô không nhớ rõ) tại Hòa Thắng, Tuy Hòa, Phú Yên. 
Cô ở nhà nội trợ  tại xã Hòa Thắng, Tuy Hòa, Phú Yên. Không tham gia chế độ cũ.

· Ông ngoại: Đinh Viết Viên

Sinh năm 1880 tại Nghệ An. Mất vì bệnh năm 1960 tại  Đô Lương, Nghệ An
Nguyên là Chủ tịch Mặt trận huyện Đô Lương, Nghệ An.

Là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

· Bà ngoại: Nguyễn Thị Hiên

Sinh năm 1897(gia đình không rõ ở đâu). 
Mất vì bệnh năm 1965 tại  Đô Lương, Nghệ An

Trước kia bà ở nhà làm nội trợ. Không tham gia đảng phái chính trị nào.
· Bác: Đinh Viết Phú


Sinh năm 1918 tại thị trấn Đô Lương, Nghệ An. 
Mất vì bệnh năm 1959 (gia đình không rõ bác mất ở đâu).

Trước kia bác tham gia kháng chiến chống Pháp, là cán bộ quân đội Nhân dân        Việt Nam.

· Bác: Đinh Viết Chới


Sinh năm 1920 tại thị trấn  Đô Lương, Nghệ An. 
Mất vì bệnh năm 1973 tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An.

Trước kia bác là bộ đội, đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

· Bác: Đinh Thị Tư


Sinh năm 1922 tại thị trấn  Đô Lương, Nghệ An. 
Mất vì bệnh năm 1972 gia đình không rõ bác mất ở đâu).

Trước kia bác là cán bộ phụ nữ huyện Đô Lương, Nghệ An. 
Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

· Bác: Đinh Viết Thưởng

Sinh năm 1935 tại thị trấn  Đô Lương, Nghệ An. 
Mất vì bệnh năm 1979 tại TP Nam Định.

Nguyên là cán bộ lương thực tỉnh Nam Định.

Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

· Em ruột: Bùi Minh Hằng

Sinh năm 1966 tại thị trấn  Đô Lương, Nghệ An. 
Phó giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư và Dịch vụ Kỹ thuật  TP. HCM (Matimex)
Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

Hiện ngụ tại 19/30 Đoàn Thị Điểm, F1, Q. Phú Nhuận, TP. HCM.
· Em ruột: Bùi Minh Hào

Sinh năm 1973 tại thị trấn  Đô Lương, Nghệ An. 
Giám đốc Công ty TNHH Đại Cát Á

Hiện ngụ tại 111 Phùng Văn Cung, F7, Q. Phú Nhuận, TP. HCM.

IV. KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

+ Khen thưởng: 
-  Từ 2005 đến 2011 và từ 2013-2015: đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 

-  Năm 2008: Được tặng bằng khen của UBND TP. HCM 
-  Năm 2009: Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Thành phố 
- Năm 2009: Đạt giải Võ Trường Toản HCM 
- Năm 2010: Được tặng:

· Bằng khen của UBND TP. HCM 
· Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT 
· Kỷ nhiệm chương vì sự nghiệp giáo dục 
-  Năm 2012,2014: Được tặng bằng khen của UBND TP. HCM 

+ Kỷ luật: Không
V. CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch.
                                                                                 Ngày 22  tháng   6    năm   2015

Xác nhận của cấp ủy                                                  Người khai ký tên








       Nguyễn Vân Giang
